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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Phòng Khoa học công nghệ và môi trường, Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính, Phòng an ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam; Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLC (L.Anh 12b).
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Võ Huy Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]So tay






_1471755512.doc
Sổ tay Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không


Sổ tay Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không




MỤC LỤC

Các từ viết tắt........................................................................................................2

Lời mở đầu............................................................................................................3

Hướng dẫn chung………………………………………………………… …….5

Phần 1
Quy trình tổng thể……………..................................................................7

1.  Sơ đồ trình tự cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không

2. Chuẩn bị hồ sơ 


3. Hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ


4. Thẩm định, kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép

5. Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Phần 2
Các bước của quy trình……..……..........................................................9

  1.  Tiếp nhận hồ sơ...................................................................................9


            2. Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép…..10

            3. Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không hoặc gửi văn bản từ chối cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không…………………………………...12


    
 4. Triển khai các nội dung sau khi được cấp giấy phép cung cấp DVHK………………………………………………………………………….14

Phần 3  Mẫu văn bản kèm theo thủ tục hành chính…………….……………..17

Phần 4
Danh mục các văn bản pháp lý liên quan ..............................................20

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Doanh nghiệp:
Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không.


HKVN:

Hàng không Việt Nam


DVHK:

Dịch vụ hàng không


CHKSB: 

Cảng hàng không sân bay


Giấy phép:

Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không 


Hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không


LỜI MỞ ĐẦU


Thông tư số16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay ban hành quy định cụ thể đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB như:


“ Doanh nghiệp cung cấp DVHK tại CHKSB là doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện, có mục đích hoạt động là cung cấp các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại CHKSB phải được Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép cung cấp DVHK trên cơ sở quy hoạch phát triển CHKSB.


Cục HKVN xem xét cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không cho doanh nghiệp cung cấp DVHK tại CHKSB căn cứ vào quy hoạch phát triển CHKSB, quy định của pháp luật liên quan đến loại hình dịch vụ tương ứng, sự đáp ứng của kết cấu hạ tầng và khả năng cung ứng của các đơn vị hiện tại theo hướng chống độc quyền cung cấp dịch vụ”


Để doanh nghiệp cung cấp DVHK và các cơ quan, đơn vị có liên quan hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép cung cấp DVHK, đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhất quán trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Cục HKVN xây dựng Sổ tay hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp DVHK tại CHKSB nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp cung cấp DVHK tại CHKSB những thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục HKVN cấp giấy phép cung cấp DVHK tại CHKSB. 


Sổ tay này hướng dẫn quy trình thủ tục xin cấp giấy phép cung cấp DVHK các loại hình DVHK được quy định tại Điều 21, Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc quản lý, khai thác CHKSB (ngoại trừ 02 loại hình dịch vụ: Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không được quy định tại văn bản hướng dẫn khác)

Sổ tay được chia làm 4 phần như sau:


Phần 1: 

Quy trình tổng thể, trong đó hướng dẫn doanh nghiệp cách tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, thời gian xem xét, thẩm định hồ sơ và kết quả nhận được.

Phần 2: 

Các bước thực hiện thủ tục cấp giấy phép, trong đó hướng dẫn cụ thể cách thực hiện từng bước theo: trình tự thực hiện, hồ sơ phải chuẩn bị, các cơ quan tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ, kết quả sau mỗi bước của quy trình.


Phần 3:

Mẫu văn bản kèm theo 

Phần 4: 

Danh sách văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó liệt kê những văn bản quy phạm pháp luật như: Luật, Nghị định, Thông tư … cần thiết để các doanh nghiệp tham chiếu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy phép cung cấp DVHK


Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ:


Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay


Cục Hàng không Việt Nam


Số 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội


Điện thoại: 04.38727912 - Email: qlc@caa.gov.vn


HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Các loại hình dịch vụ hàng không tại CHKSB:


Dịch vụ hàng không tại CHKSB là những dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu bay, khai thác vận chuyển hàng không, hoạt động bay, bao gồm:


- Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách;


- Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hoá;


- Dịch vụ khai thác khu bay;


- Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;


- Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không;


- Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;


- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay;


- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không;


- Dịch vụ kỹ thuật hàng không;


- Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;


- Dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không;


2. Các Phòng chức năng được phân công chủ trì thẩm định, trình lãnh đạo Cục HKVN phê duyệt/phê chuẩn cấp giấy phép cung cấp DVHK.

a. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


 Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục HKVN chủ trì thẩm định, trình Lãnh đạo Cục HKVN phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo đảm hoạt động bay đồng thời là giấy phép cung cấp DVHK tại CHKSB của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 


b. Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không


- Người khai thác CHKSB chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh hàng không tại CHKSB; xây dựng chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác CHKSB.


- Doanh nghiệp cung cấp DVHK tại CHKSB phải xây dựng Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp trình Cục HKVN phê duyệt; cung cấp Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp được phê duyệt cho Cảng vụ hàng không và người khai thác CHKSB liên quan; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế an ninh hàng không dân dụng sau khi được phê duyệt.


Chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác CHKSB, hãng hàng không; Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu; Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp cung cấp DVHK do Phòng an ninh hàng không - Cục HKVN chủ trì thẩm định, trình Lãnh đạo Cục HKVN phê duyệt.


3. Phòng Quản lý CHKSB chủ trì thẩm định, trình Lãnh đạo Cục HKVN phê duyệt các loại hình dịch vụ còn lại.


4. Những điều cần lưu ý:

a. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay


Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay tại CHKSB phải được Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay - Cục HKVN phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay theo quy định hiện hành. Đây là cơ sở để Phòng Quản lý CHKSB xem xét việc cấp Giấy phép cung cấp DVHK cho doanh nghiệp.


b. Kết cấu hạ tầng phục vụ cung cấp DVHK


Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp DVHK nhưng có hạ tầng cung cấp dịch vụ tại CHKSB ví dụ như: Nhà ga, kho hàng hoá; Kho xăng dầu hàng không; Xưởng chế biến xuất ăn; Xưởng sửa chữa tàu bay v.v. phải được Cục HKVN chấp thuận đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng hàng không. Hồ sơ đề nghị đưa kết cấu hạ tầng CHKSB vào khai thác do Phòng Quản lý CHKSB thẩm định trình Lãnh đạo Cục HKVN xem xét, phê duyệt.


c. Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và khai thác nhà ga, kho hàng hoá


Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép cung cấp DVHK loại hình dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và khai thác nhà ga, kho hàng hoá phải lập danh mục cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA).

PHẦN I. QUY TRÌNH TỔNG THỂ


1. Sơ đồ trình tự thủ tục









































Thời gian:


- Là thời gian giải quyết từng bước của quá trình cấp Giấy phép cung cấp DVHK tính từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định đến khi nhận kết quả.


- Đã bao gồm thời gian thực hiện của cơ quan chủ trì thụ lý hồ sơ, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra thực tế đối chiếu hồ sơ trình lãnh đạo Cục HKVN xem xét, quyết định.


-  Không bao gồm:


+ Thời gian doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ 


+ Thời gian chuyển hồ sơ bằng đường bưu điện giữa đơn vị thụ lý hồ sơ và người đề nghị cấp Giấy phép.

2. Chuẩn bị hồ sơ 


Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm các tài liệu chứng minh về bộ máy tổ chức, quy trình cung cấp dịch vụ và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm khai thác, kinh doanh tại CHKSB (theo Phụ lục 01) 


3. Hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ



- Trong trường hợp cần hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý CHKSB – Cục HKVN hướng dẫn hoàn thiện.



- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục HKVN.

4. Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép


- Sau khi Cục HKVN nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ tiến hành họp thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép.


5. Cấp Giấy phép cung cấp DVHK


- Trường hợp đồng ý cấp giấy phép: Phòng Quản lý CHKSB báo cáo, trình Lãnh đạo Cục phê duyệt Quyết định cấp giấy phép cho doanh nghiệp đề nghị.

- Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép: Phòng Quản lý CHKSB báo cáo Lãnh đạo Cục, thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp giấy phép cho doanh nghiệp.


PHẦN 2: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp DVHK


1. Mục đích

Thủ tục này là căn cứ để cơ quan chủ trì thụ lý hồ sơ triển khai việc xem xét, thẩm định hồ sơ theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục HKVN.


2. Đối tượng


Người đề nghị cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ



Văn thư Cục HKVN


4. Cơ quan phê duyệt



Lãnh đạo Cục HKVN.


5. Trình tự thực hiện




                        Nộp                                                                                           


                           hồ sơ                                                                                       


- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục HKVN. 

- Văn thư Cục HKVN tiếp nhận hồ sơ, trình xin ý kiến Lãnh đạo Cục HKVN.

Hồ sơ: 01 bộ (theo mẫu tại Phụ lục 01) 


6. Kết quả: Hồ sơ chuyển cho Phòng Quản lý CHKSB thụ lý.


Bước 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp DVHK


1. Mục đích 


Thủ tục này để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về điều kiện, khả năng cung cấp DVHK tại CHKSB của doanh nghiệp.


2. Đối tượng: 


Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB

3. Cơ quan chủ trì, thụ lý hồ sơ



Phòng Quản lý CHKSB


4. Cơ quan phối hợp



- Phòng An ninh hàng không



- Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế



- Phòng Tài chính



- Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay



- Phòng Khoa học công nghệ và môi trường


- Phòng Vận tải hàng không



- Cảng vụ hàng không 


5. Trình tự thực hiện





                         Triển                                      Triển


                              khai                                        khai






- Phòng Quản lý CHKSB kiểm tra hồ sơ, thu lệ phí cấp giấy phép của doanh nghiệp đề nghị. Triển khai đến các phòng chức năng liên quan và doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép việc tổ chức họp thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép.


- Hồ sơ: Là hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp DVHK (theo mẫu tại Phụ lục 01) kèm theo Biên lai thu phí, lệ phí cấp giấy phép.


+ Số lượng: 07 bộ.


6.  Thời gian: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

7. Kết quả: Biên bản Họp thẩm định và Biên bản kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép.


Bước 3: Cấp Giấy phép cung cấp DVHK hoặc Gửi văn bản từ chối cấp Giấy phép cung cấp DVHK


1. Mục đích

 Thủ tục này để doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đơn vị có đầy đủ khả năng cung cấp DVHK tại CHKSB.


2. Đối tượng


Doanh nghiệp cung cấp DVHK tại CHKSB.


3. Cơ quan chủ trì, thụ lý hồ sơ



Phòng Quản lý CHKSB


4. Cơ quan phối hợp


- Phòng An ninh hàng không



- Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế



- Phòng Tài chính



- Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay



- Phòng Khoa học công nghệ và môi trường



- Phòng Vận tải hàng không


- Cảng vụ hàng không 



5. Trình tự thực hiện



                                                      Báo cáo

                                                                                                                                                                                                                  









- Phòng Quản lý CHKSB báo cáo Lãnh đạo Cục về điều kiện, khả năng cung cấp DVHK của doanh nghiệp. 


+ Trường hợp đồng ý cấp giấy phép: Phòng quản lý CHKSB hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép cung cấp DVHK cho doanh nghiệp đề nghị.


+ Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép: Phòng quản lý CHKSB thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp giấy phép cho doanh nghiệp.


 - Phòng quản lý CHKSB trình Lãnh đạo Cục HKVN ban hành Quyết định cấp Giấy phép.


Hồ sơ: 01 bộ gồm: 


		STT

		Danh mục hồ sơ

		Số lượng

		Loại



		1

		Biên bản Họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp DVHK

		01

		Bản gốc



		2

		Biên bản kiểm tra thực tế 

		01

		Bản gốc



		3

		Tờ trình báo cáo lãnh đạo Cục công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

		01

		Bản gốc





6. Thời gian: 03 ngày


7. Kết quả: Giấy phép cung cấp DVHK hoặc công văn từ chối cấp Giấy phép cung cấp DVHK tại CHKSB cho người đề nghị.


Bước 4: Triển khai các nội dung sau khi được cấp Giấy phép cung cấp DVHK


1. Mục đích

Thủ tục này để doanh nghiệp cung cấp DVHK thực hiện các nghĩa vụ liên quan tại CHKSB cung cấp dịch vụ.


2. Đối tượng

Người đề nghị cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB


3. Cơ quan chủ trì, thụ lý hồ sơ



- Cảng vụ hàng không


- Doanh nghiệp cảng hàng không


4. Trình tự thực hiện

















- Doanh nghiệp cung cấp DVHK sau khi được Cục HKVN cấp Giấy phép thực hiện những công việc sau:


+ Nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ đã được Cục HKVN phê duyệt tới Cảng vụ hàng không khu vực để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Số lượng: 01 bộ


+ Ký hợp đồng giao kết khai thác và phí nhượng quyền khai thác theo quy định với doanh nghiệp cảng hàng không.


		STT

		Danh mục hồ sơ

		Số lượng

		Loại



		1

		Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu tại phụ lục 02)

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		2

		Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		3

		Tài liệu chứng minh về bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân viên được cấp chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, khai thác tại CKHSB

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		4

		Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		5




		Phương án kinh doanh tại CHKSB

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		6

		Phương án về trang bị, thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo khai thác như:


+ Hồ sơ phương tiện, trang thiết bị đủ điều kiện, tiêu chuẩn.


+ Quy trình khai thác, cung cấp DVHK của doanh nghiệp.


+ Hồ sơ về môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


+ Phương án Phòng cháy và chữa cháy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt


+ Chương trình, Quy chế an ninh hàng không được Cục HKVN phê duyệt.


+ Giải trình tổ chức bảo dưỡng được Cục HKVN phê chuẩn (trường hợp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay).


+ Quyết định đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng hàng không (trường hợp có hạ tầng cung cấp DVHK tại CHKSB).


+ Những giấy tờ khác được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp liên quan đến loại hình cung cấp DVHK của doanh nghiệp

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		7

		Quyết định cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		8

		Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại CHKSB

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị





5. Thời gian nộp hồ sơ, ký hợp đồng giao kết khai thác và phí nhượng quyền khai thác theo quy định với doanh nghiệp cảng hàng không: trước khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại CHKSB.

PHẦN 3: MẪU VĂN BẢN


Phụ lục 01


Danh mục hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp DVHK tại CHKSB

		STT

		Danh mục hồ sơ

		Số lượng

		Loại



		1

		Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu tại phụ lục 02)

		01

		Bản chính



		2

		Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

		01

		Bản sao chứng thực 



		3

		Tài liệu chứng minh về bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân viên được cấp chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, khai thác tại CKHSB

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị



		4

		Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp

		01

		Bản chính



		5




		Phương án kinh doanh tại CHKSB

		01

		Bản chính



		6

		Phương án về trang bị, thiết bị và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo khai thác như:


+ Hồ sơ phương tiện, trang thiết bị đủ điều kiện, tiêu chuẩn.


+ Quy trình khai thác, cung cấp DVHK của doanh nghiệp.


+ Hồ sơ về môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.


+ Phương án Phòng cháy và chữa cháy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt


+ Chương trình, Quy chế an ninh hàng không được Cục HKVN phê duyệt.


+ Giải trình tổ chức bảo dưỡng được Cục HKVN phê chuẩn (trường hợp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay).


+ Quyết định đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng hàng không (trường hợp có hạ tầng cung cấp DVHK tại CHKSB).


+ Những giấy tờ khác được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp liên quan đến loại hình cung cấp DVHK của doanh nghiệp

		01

		Bản sao công chứng hoặc dấu xác nhận của đơn vị





Phụ lục 02


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp DVHK


		TÊN DOANH NGHIỆP


Số:


V/v: Đề nghị cấp……

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 20….





Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Căn cứ…………………………


Căn cứ……………………………..


Công ty………………….đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không..tại cảng hàng không (sân bay)……


Thông tin cụ thể như sau:


1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân, cá nhân (kể cả tên viết tắt và tên giao dịch quốc tế).


2. Địa chỉ trụ sở chính:


3. Địa chỉ liên lạc: (tên người có trách nhiệm, địa chỉ thư tín, địa chỉ điện tử, điện thoại, fax).


4. Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).


5. Thông tin của người đại diện theo pháp luật (họ và tên, giới tính, dân tộc, số chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp).


6. Loại hình doanh nghiệp: (Công ty TNHH, công ty cổ phần…)


7. Nội dung đề nghị: yêu cầu nêu rõ nội dung đề nghị và các thông tin kèm theo tùy theo từng nội dung đề nghị (xem phần ghi chú).


		Nơi nhận:

		GIÁM ĐỐC







Ghi chú:

- Tên, địa chỉ của người đề nghị; loại hình dịch vụ cung cấp, địa điểm cung cấp dịch vụ; quy mô cung cấp dịch vụ.

Phụ  lục 03

Mẫu giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng HKSB


		BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:        /GPCCDV-CHK

		



		GIẤY PHÉPCUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 


TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Cấp lần đầu:……………..


Cấp lần thứ hai:…………


Cấp lần thứ ba:………….


(kèm theo Quyết định số               /QĐ-CHK ngày…..tháng … năm 20..)






		TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


SỐ, NGÀY CẤP, NƠI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY NƠI CUNG CẤP DỊCH VỤ:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………



		LĨNH VỰC DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP:


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ


…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………


GHI CHÚ:


…………………………………………………………………………………………


Ngày, tháng, năm cấp:


……/…./…..

CỤC TRƯỞNG








PHẦN 4: DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN


1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

2. Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


3. Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


4. Thông tư số 169/2010/TT-BGTVT ngày 01/11/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


5. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.


6. Thông tư số 01/2012/TT-BGTVT ngày 09/1/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.


7. Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng.


8. Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.


Văn thư Cục HKVN







Thụ lý hồ sơ







 Yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn thiện.







Hồ sơ không đầy đủ







Hồ sơ đầy đủ







15 ngày







Thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép











Từ chối cấp Giấy phép











Đồng ý cấp Giấy phép











Lãnh đạo Cục











Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay











Doanh nghiệp







Văn thư Cục HKVN







Lãnh đạo Cục HKVN







Phòng Quản lý CHKSB















Họp thẩm định hồ sơ







Doanh nghiệp và các phòng chức năng liên quan







Thu lệ phí cấp giấy phép của doanh nghiệp











Phòng Quản lý CHKSB    











Kiểm tra thực tế các điều kiện cấp giấy phép







Cấp Giấy phép 







Lãnh đạo Cục HKVN











Đủ điều kiệp cấp giấy phép







Phòng Quản lý CHKSB







Thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp giấy phép cho doanh nghiệp 







Từ chối cấp giấy phép







Kiểm tra, giám sát







Cảng vụ hàng không







Doanh nghiệp cung cấp DVHK







Ký hợp đồng giao kết khai thác và phí nhượng quyền khai thác







Doanh nghiệp cảng
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